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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 112/BCTĐ-BTP
	Hà Nội, ngày  31 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, 

Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), ngày 26/8/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức Phiên họp Hội đồng tư vấn thẩm định(
) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Trên cơ sở nghiên cứu và kết quả họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG   

1. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng Luật đã được Chính phủ thông qua
Theo đề nghị xây dựng Luật đã được Chính phủ thông qua, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật, tương ứng với 10 nhóm chính sách: (1) Tăng cường phân quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với một số chương trình, dự án sử dụng vốn vay từ nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn ODA viện trợ không hoàn lại và dự án hỗ trợ kỹ thuật; (2) Tăng cường phân quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án PPP sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; (3) Tăng cường phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất và dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị cho các địa phương; ưu đãi đầu tư cho khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái và các doanh nghiệp hoạt động tại trung tâm đổi mới sáng tạo; (4) Hoàn thiện quy định về triển khai chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nhằm tạo cơ chế linh hoạt, thúc đẩy tiến độ giải ngân và hoàn thành chương trình, dự án; (5) Hoàn thiện quy định về phạm vi nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện nhằm thu hút và xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải đáp ứng yêu cầu thực tiễn; (6) Hoàn thiện quy định về thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính giữa năm của doanh nghiệp nhà nước, về đối tượng xác định là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, việc tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, việc ký tên trong biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giảm thiểu thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp và xử lý các vướng mắc và vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý doanh nghiệp được giao thực hiện và cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng; (7) Mở rộng đối tượng cho vay, tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; (8) Gia hạn đối với hàng hóa tạm nhập tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, nhập khẩu gửi kho ngoại quan trong trường hợp xảy ra dịch bệnh và quy định hàng hóa gửi kho ngoại quan, khi xuất khẩu chỉ được xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; (9) Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy pin; (10) Bổ sung quy định ủy thác xử lý tài sản để xử lý trong trường hợp người phải thi hành án có tài sản ở nhiều nơi.

Về cơ bản, nội dung dự thảo Luật bảo đảm phù hợp với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng Luật đã được Chính phủ thông qua.
Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho nhà đầu tư có quyền sử dụng các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại. 
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, đây là nội dung phát sinh mới so với đề nghị xây dựng Luật được Chính phủ thông qua. Do đó, cần hoàn thiện các tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xin ý kiến của các cơ quan bắt buộc (Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính), các cơ quan, tổ chức là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này. Tài liệu bao gồm: (i) Nội dung đề xuất sửa đổi cụ thể; (ii) Báo cáo đánh giá thực tiễn thi hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014; (iii) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (trong đó đánh giá tác động cụ thể ở trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, thủ tục hành chính, giới và hệ thống pháp luật); (iv) Báo cáo rà soát nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung với các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở) là vấn đề lớn, cần phải được tổng kết, đánh giá kỹ quá trình thực hiện, những vướng mắc, bất cập trong thực tế gắn với mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở và phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể với việc thực hiện các quy định có liên quan của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu. Hiện nay, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Luật Nhà ở đang được Bộ Xây dựng lập đề nghị sửa đổi, dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua trong Quý IV/2021 để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Do đó, đề nghị nghiên cứu để sửa đổi tổng thể Luật Nhà ở mà không tách ra để sửa đổi riêng lẻ điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư. 

Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình thêm về vấn đề này.

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
2.1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước

Nội dung của dự thảo Luật bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 được thể hiện ở một số nghị quyết như Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(
), Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV(
), Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội(
), Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV(
). Đồng thời, bảo đảm sự phù hợp với một số chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển năng lượng quốc gia (Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045)(
), về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị), về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị), về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư).

2.2. Tính hợp hiến
Nội dung dự thảo Luật bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

2.3. Tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật hiện hành
Đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung của các luật để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật hiện hành có liên quan và tính thống nhất của nội tại các luật đó. Cụ thể như sau:

a) Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công

Dự thảo Luật bổ sung khoản 5a vào Điều 17 Luật Đầu tư công để quy định cho người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với dự án đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn ODA viện trợ không hoàn lại, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức mình quản lý. 
Đề nghị cân nhắc 02 vấn đề sau:

Thứ nhất, khi đề xuất, đàm phán khoản vay, giá trị vay mới là sơ bộ, nội dung thẩm định tại bước này chỉ là thẩm định tác động đến nợ công, thành tố ưu đãi và cơ chế tài chính, chưa có đủ thông tin để Bộ Tài chính xác định chính xác giá trị, nhu cầu vay, thẩm định nguồn vốn, khả năng bố trí vốn và đảm bảo hạn mức vay theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Quản lý nợ công (đối với địa phương). Trong trường hợp phân cấp thì cần có quy định về cơ chế phối hợp để đảm bảo các cơ quan chủ quản (bộ, địa phương) có đủ căn cứ để thẩm định nguồn vốn, khả năng bố trí nguồn trong đầu tư công và mức vay lại đảm bảo hạn mức vay nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Quản lý nợ công. 

Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về việc cơ quan quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C mức vốn không được vượt quá tổng mức đầu tư và giá trị vốn vay ODA, vay ưu đãi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khi đề xuất dự án (vì trên thực tế, đến giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư, các cơ quan chủ quản vẫn có thể điều chỉnh các nội dung của đề xuất dự án, gồm cả tổng mức đầu tư).

Thứ hai, việc tiếp nhận các khoản viện trợ ODA, vay ưu đãi có là vấn đề liên quan đến quốc tế, ngoại giao không? Nếu thuộc lĩnh vực ngoại giao thì đề nghị giải trình rõ sự phù hợp của quy định này với nguyên tắc phân quyền (có 04 lĩnh vực do Trung ương trực tiếp thực hiện, không phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương là công an, quân đội, ngoại giao và ban hành chính sách thuế).

b) Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

- Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 15 để bổ sung đối tượng được ưu đãi đầu tư là “doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại các trung tâm đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp sinh thái hoạt động tại khu công nghiệp sinh thái”.
Đề nghị làm rõ thế nào là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động “tại” các trung tâm đổi mới sáng tạo; giải trình rõ hơn sự khác biệt giữa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại các trung tâm đổi mới sáng tạo và không hoạt động tại các trung tâm này để làm căn cứ giải trình cho việc đề xuất ưu đãi đầu tư. Đồng thời, đề nghị rà soát lại để tránh trùng lặp về đối tượng ưu đãi đầu tư, vì theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư thì dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư, các doanh nghiệp sinh thái cũng là doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hoạt động cộng sinh công nghiệp có ngành, nghề hoạt động thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư sẽ liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số luật chuyên ngành khác để cụ thể hóa chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại các trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp sinh thái hoạt động tại khu công nghiệp sinh thái, trong đó có Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (về ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái và đối với các doanh nghiệp, dự án hoạt động tại các trung tâm đổi mới sáng tạo). Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, lập đề nghị sửa đổi tổng thể các luật về thuế, trong đó có Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà không tách ra để sửa riêng lẻ tại dự án Luật này. Do đó, nếu chỉ sửa đổi Luật Đầu tư mà chưa sửa các luật chuyên ngành khác, trong đó có Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì quy định này cũng không khả thi trên thực tế.
- Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị bãi bỏ điểm h khoản 1 Điều 31, bổ sung điểm đ vào khoản 1 Điều 32 để phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Qua rà soát cho thấy, việc sửa đổi quy định này sẽ tác động trực tiếp đến phạm vi các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai. Theo đó, việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất chỉ được thực hiện trong trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận/quyết định đầu tư. Do đó, nếu phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì các dự án này sẽ không thuộc phạm vi dự án thu hồi đất. Điều này sẽ dẫn đến không thể triển khai được dự án trên thực tế, vì không có cơ sở thu hồi đất để thực hiện dự án như quy định tại khoản 2 Điều 62 nêu trên; việc thực hiện dự án trên cơ sở thỏa thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất là khó khả thi. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung nội dung này ở Luật Đầu tư đòi hỏi phải đồng bộ với việc sửa đổi Điều 62 Luật Đất đai (bổ sung trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất).
Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, nhạy cảm, vì liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, cho nên cần có quyết sách chung của cơ quan có thẩm quyền trước khi thể chế hóa gắn với quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ với việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai. Cho nên khi thảo luận, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ chưa đưa vấn đề này vào trong đề nghị xây dựng Luật. 
Ngoài ra, việc sửa đổi khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai sẽ là nội dung phát sinh mới so với đề nghị xây dựng Luật này được Chính phủ thông qua và đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Theo Nghị quyết 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình năm 2022 (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3, cho ý kiến lần 2 vào Kỳ họp thứ 4 và thông qua tại Kỳ họp thứ 5). Đồng thời, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do đó, tất cả các nội dung về liên quan đến vấn đề đất đai phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ với việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai, mà không nên tách ra để sửa riêng lẻ. 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc và giải trình rõ hơn về vấn đề này.

- Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32 để thực hiện phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án có quy mô dân số tương đương đô thị loại III trở lên; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

+ Đề nghị cân nhắc để bảo đảm tính thống nhất về tiêu chí xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, vì Luật Đầu tư hiện hành đang xác định thẩm quyền dựa trên tiêu chí về diện tích và quy mô dân số của dự án, chứ không chỉ dựa vào quy mô dân số. Trên thực tế, đây là hai yếu tố có quan hệ hữu cơ chặt chẽ với nhau. Mặt khác, nếu chỉ quy định về quy mô dân số của dự án để xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ làm cho quy định này sơ hở, dễ bị lách luật trên thực tế, ví dụ như trường hợp dự án có sử dụng quy mô diện tích đất lớn, nhưng để tránh phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dân số xuống thấp hơn chuẩn của đô thị loại III. 
+ Việc phân quyền cần được cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng ở các khía cạnh như: (i) Tính chất, vai trò quan trọng của đất đai trong mối quan hệ với thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai (cần phải xác định rõ tiêu chí, giới hạn, những vấn đề gì cần phải trung ương quản lý, những vấn đề gì có thể để địa phương quản lý); (ii) Trong bối cảnh nguồn lực đất đai càng ngày càng hạn chế thì cần cân nhắc kỹ đến việc kiểm soát thực hiện phân quyền để tránh tình trạng lạm dụng trong việc quyết định chủ trương đầu tư, gây thất thoát, lãng phí trong quản lý đất đai, dẫn đến khiếu kiện, tranh chấp.

c) Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp
Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp theo hướng chỉ tính kết quả bỏ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành để thông qua nghị quyết.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp cho rằng, việc cổ đông tham dự họp nhưng bỏ về giữa chừng hoặc không bỏ phiếu hoặc không biểu quyết trực tuyến cũng là một hình thức thể hiện ý chí của cổ đông không đồng ý với nội dung cuộc họp, vì vậy việc cổ đông bỏ về không bỏ phiếu hay ở lại nhưng bỏ phiếu không thông qua cũng đều giống nhau về kết quả cuối cùng. Nếu sửa đổi, bổ sung như dự thảo Luật thì có thể mục đích đề ra không đạt được hoặc xảy ra trường hợp Nghị quyết được thông qua chỉ với số ít tỷ lệ vốn chủ sở hữu của cổ đông, trong khi đó, nguyên tắc hoạt động của công ty cổ phần là đối vốn, nên cần bảo đảm một tỷ lệ sở hữu nhất định của cổ đông biểu quyết để thông qua Nghị quyết. 

Do đó, đề nghị giải trình rõ hơn về vấn đề này.

3. Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo Luật
Đề nghị rà soát để xác định và thể hiện rõ trong Tờ trình về việc dự thảo Luật có phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính không. Trường hợp phát sinh thủ tục hành chính thì đề nghị bổ sung Bản đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Đề nghị rà soát, đánh giá kỹ về nguồn lực bảo đảm thi hành Luật này sau khi được thông qua, nhất là nguồn lực để thực thi các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư liên quan đến phân quyền quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, đánh giá kỹ hơn về khả năng bảo đảm nguồn lực của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện quy định mở rộng đối tượng hỗ trợ đối với toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

5. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật
Đề nghị rà soát để xác định và thể hiện rõ trong Tờ trình về việc dự thảo Luật có phát sinh các vấn đề về giới không. Trường hợp phát sinh thủ tục hành chính thì đề nghị bổ sung Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.

6.1. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo

Đề nghị rà soát thêm các quy định tại dự án Luật để bảo đảm ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021). 
6.2. Về trình tự, thủ tục soạn thảo

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng, chuẩn bị hồ sơ dự án Luật bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021). Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số lỗi về mặt kỹ thuật, bổ sung vào Tờ trình một số nội dung giải trình rõ hơn các vấn đề liên quan đến quy định của dự thảo Luật mà ý kiến thẩm định đã nêu để làm căn cứ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đặc biệt, cần rà soát, xác định những nội dung cần giao quy định chi tiết và chuẩn bị dự thảo văn bản quy định chi tiết trình kèm theo, trong đó cần quan tâm hướng dẫn chi tiết về tăng cường cơ chế hậu kiểm, theo dõi, giám sát thực hiện thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh về những nội dung dược dự thảo Luật quy định Thủ tướng Chính phủ phân cấp, ủy quyền so với quy định pháp luật hiện hành. 
II. KẾT LUẬN

- Nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự cơ bản đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2020/NĐ-CP).

- Đề nghị cơ quan chủ trì tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật trên cơ sở ý kiến tại Báo cáo thẩm định này trước khi trình Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo thẩm định đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, VĐCXDPL.

	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tịnh


(�)  Với sự tham gia của đại diện: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và một số cơ quan, đơn vị, chuyên khác khác. 


(�)   Xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước” và nhiệm vụ trọng tâm: “Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19,…; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập”.


(�)   Xác định một trong các quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là “hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” và “tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp”.


(�)  Đề ra nhiệm vụ: “Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; không để gián đoạn sản xuất”.


(�)  Đặt ra yêu cầu: “tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước mà nghị quyết của Đảng và Quốc hội đã đề ra”.


(�)  Đề ra mục tiêu: “Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và xác định nhiệm vụ “Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông giữa các phân ngành điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo, kết nối với thị trường khu vực và thế giới”.





